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Số: 129 /TB-HĐXT Thiệu Toán, ngày 05 tháng11 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đảm bảo hồ sơ, đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 

(vòng phỏng vấn) xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên theo 

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ năm học 2025 - 2026 

Căn cứ Thông báo số 93/TB-UBND, ngày 14/10/2025 của Ủy ban nhân dân 

xã Thiệu Toán về xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ năm học 2025 - 2026. 

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, văn bằng, chứng chí của các thí sinh đăng ký 

tham gia xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục công lập 

trực thuộc UBND xã Thiệu Toán năm học 2025 - 2026. 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của UBND xã Thiệu 

Toán về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 

2, kỳ xét tuyển hợp đồng giáo viên các trường công lập trực thuộc UBND xã Thiệu 

Toán theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP của Chính phủ năm học 2025 - 2026 xã Thiệu Toán thông báo 

danh sách thí sinh vượt qua Vòng 1 (Vòng xét hồ sơ dự tuyển) và đủ điều kiện tham 

gia xét tuyển Vòng 2 (Vòng Phỏng vấn), cụ thể như sau: 

1. Số thí sinh đăng ký xét tuyển: 49 người (bậc MN: 12; cấp THCS: 37). 

2. Số thí sinh đảm bảo hồ sơ theo quy định tại vị trí dự xét tuyển: 49 người 

(bậc MN: 12; cấp THCS: 37). 

3. Số thí sinh đủ điều kiện Trúng tuyển tại kỳ xét tuyển Vòng 1 (không cần 

Phỏng vấn): 03 Thí sinh (bậc MN:0; cấp THCS: 3). (Kèm theo phụ lục I) 

4. Số thí sinh đủ điều kiện để tham gia xét tuyển Vòng 2 (Vòng Phỏng vấn): 

46 Thí sinh (bậc MN: 12; cấp THCS: 34). (kèm theo phụ lục II). 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên xã Thiệu Toán thông 

báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

các thí sinh đăng ký dự tuyển biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND xã; 
- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công (để tuyền truyền); 

- Các thí sinh tham gia xét tuyển; 
- Lưu: HĐXT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Trịnh Đức Hùng 



 

Phụ lục I 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÙNG TUYỂN TẠI KỲ XÉT TUYỂN VÒNG I 

(Ban hành kèm theo Thông báo số……./TB-HĐXT ngày tháng11 năm 2025 của Hội đồng xét tuyển làm giáo viên) 
 

 

 

 

số tt 

 

 

Họ tên 

 

Giới 

tính 

 

 

Sinh ngày 

 

 

Nơi cư trú 

 

 

Điên Thoại 

 

Đăng ký 

dự tuyễn 

Trình độ chuyên môn 

Bằng Chuyên 

môn 

 

Cơ sở đào tạo 
Năm 

tốt 

nghiệp 

xếp loại 

tốt 
nghiệp 

I. Giáo viên Trung học cơ sở 
       

1 Quách Ngọc Phương Nam 29/12/2000 
Thôn Dân Vượng, xã Thiệu Toán, 

tỉnh Thanh Hóa 
0974876932 

Mỹ 

thuật 

CN sư phạm Mỹ 

thuật 

ĐH 

VHTT&DL 
Thanh Hóa 

2025 Khá 

2 Phạm Thị Hường Nữ 05/6/1987 
Thôn 6, xã Tân Ninh, tỉnh Thanh 

Hóa 
0973134622 

Công 

Nghệ 

CN sư phạm Kỷ 
Thuật công 
nghiệp 

ĐH SP Kỹ 

thuật Vinh 
2012 Giỏi 

3 Nguyễn Thị Thúy Nữ 21/8/1996 P. Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa 0336775789 
Âm 

nhạc 

CN sư phạm Âm 

nhạc 

ĐH SP Nghệ 

thuật Trung 
ương 

2018 Khá 

Danh sác có 03 người./. 



Phụ lục II 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA XÉT TUYỂN VÒNG 2( VÒNG PHỎNG VẤN) 

(Ban hành kèm theo Thông báo số……./TB-HĐXT ngày tháng11 năm 2025 của Hội đồng xét tuyển làm giáo viên) 

 

 

 

số 

tt 

 

 

Họ tên 

  

 

Sinh ngày 

 

 

Nơi cư trú 

 

 

Điên 

Thoại 

 

Đăng 

ký dự 

tuyễn 

Trình độ chuyên môn 

 

Bằng Chuyên 

môn 

 

Cơ sở đào 

tạo 

Năm 

tốt 

nghi 
ệp 

xếp 

loại 

tốt 
nghiệp 

I. 

1 
Nguyễn Thị Chung 

Anh 
Nữ 06/5/1996 

KP. Vĩnh Điện , xã Thiệu 

Hóa 
0382992767 

GV 

THCS 

CN sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức 2018 Khá 

2 Lê Thị Tố Lan Nữ 03/01/2003 
Thôn 4. P. Đông Sơn. Thanh 
Hóa 

0376563460 
GV 

THCS 

CN sư phạm 

Tiếng Anh 
Đại học Vinh 2025 Khá 

3 Hoàng Bích Phương Nữ 15/02/2002 
Thôn Toán Thành. xã Thiệu 

Toán 
0961074089 

GV 

THCS 

CN sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức 2024 Khá 

4 Lê Vương Trà My Nữ 05/12/2003 
Thôn 5, Thiệu Trung. Tỉnh 
Thanh Hóa 

0366068956 
GV 

THCS 
CN sư phạm 
Tiếng Anh 

ĐH Hồng Đức 2025 Khá 

5 Hà Kiều Trang Nữ 05/9/2003 P. Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 0829120003 
GV 

THCS 

Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh 
Đại học Vinh 2025 Khá 

6 Nguyễn Thị Hương Nữ 12/9/1979 P.Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa 0329251779 
GV 

THCS 

Cử nhân ngôn ngữ 

Anh (Có chứng 
chỉ sư phạm) 

ĐH Hồng Đức 2025 Khá 

7 Nguyễn Thị Tình Nữ 14/8/1982 
KP 8. Xã Thiệu Trung, Thanh 

Hóa 
0987966269 

GV 

THCS 

ĐH ngành Tiếng 

Anh (tại chức) 
Đại học Vinh 2008 TB Khá 

8 Đỗ Huyền Trang Nữ 30/5/2003 xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 0385536458 
GV 

THCS 
CN sư phạm 
Tiếng Anh 

ĐH Hồng Đức 2025 Khá 

9 Viên Thị Phương Nữ 26/9/2003 
P. Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 
0868640868 

GV 

THCS 

CN sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức 2025 Khá 

10 Lê Thị Thúy Nữ 23/3/1995 
xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 
0396653966 

GV 

THCS 

CN sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức 2018 Khá 

11 
Phạm Lê Thảo 

Nguyên 
Nữ 05/11/2003 

P. Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 
0384193536 

GV 

THCS 

CN sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức 2025 Khá 

12 Lê Thị Thùy Dương Nữ 17/05/2003 
TK 13, xã Thiệu Trung, 

Thanh Hóa 
0354837616 

GV 

THCS 
CN SP Toán học Đại học Vinh 2025 

trung 

bình 

13 Hà Thi Thùy Linh Nữ 04/10/2002 
P. Đông Tiến, tỉnh Thanh 

Hóa 
0981611078 

GV 

THCS 
CN SP Toán học ĐH SP Hà Nội 2024 Khá 



14 Trịnh Linh Linh Nữ 28/01/2003 Vĩnh Điện. xã Thiệu Hóa 0867499889 
GV 

THCS 
CN SP Toán học ĐH SP Hà Nội 2025 Giỏi 

15 Nguyễn Thị Loan Nữ 05/5/1994 
Thôn Đồng Tâm, xã Thiệu 
Toán 

0973021540 
GV 

THCS 
CN SP Toán học Đại học Vinh 2017 

Trung 
bình 

16 Trịnh Thảo Anh Nữ 07/8/2002 
xã Thiệu Hòa. Tỉnh Thanh 

Hóa 
0987522304 

GV 

THCS 
CN SP Toán học ĐH SP Hà Nội 2024 Khá 

17 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 16/11/2003 
xã Thọ Bình. Tỉnh Thanh 
Hóa 

0386524750 
GV 

THCS 
CN SP Toán học 
(chất lượng cao) 

Đại học Vinh 2025 Giỏi 

18 Trần Thị Thu Hà Nữ 27/9/2003 
Phương Quảng Phú. Tỉnh 

Thanh Hóa 
0348081136 

GV 

THCS 
CN SP Ngữ văn ĐH Hồng Đức 2025 

Xuất 

sắc 

19 Trần Thị Ngọc Nữ 11/08/2003 
xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

0387153513 
GV 

THCS 
CN SP Ngữ văn ĐH Hồng Đức 2025 Giỏi 

20 Hà Thị Thu Nữ 26/9/1985 Xã Yên Định, Thanh Hóa 0382036136 
GV 

THCS 

Thạc sĩ Chuyên 

ngành VHVN- 

CN SP Ngữ văn 

Đại học Vinh 2013 Khá 

 
21 

 
Lê Khánh Linh 

 
Nữ 

 
22/09/2001 

Thôn Dân Vượng, xã Thiệu 

Toán 

 
0846186123 

GV 

THCS 

Thạc sĩ Lý luận 

&PPDH môn Văn 

, Tiếng Việt- CN 
SP ngữ văn 

 
ĐH Hồng Đức 

 
2025 

 
Khá 

22 Lê Văn Long Nam 09/5/2003 KP2. xã Thiệu Hóa 0888939503 
GV 

THCS 
CN SP Ngữ văn 

ĐHSP Thái 

Nguyên 
2025 Khá 

23 Lê Thị Hồng Nữ 25/6/1990 Thôn Cổ Đô, Xã Thiệu trung 0967289224 
GV 

THCS 
CN SP Ngữ văn ĐH SP Hà Nội 2013 Khá 

24 Lê Thị Duyên Nữ 29/12/2001 P. Đồng Sơn, tỉnh Thanh Hóa 0865999670 
GV 

THCS 
CN SP Ngữ văn 

ĐH Giáo dục 

Hà Nội 
2024 Giỏi 

25 Hoàng Thành Nam 18/10/2003 
xã. Ngọc Trạo, tỉnh Thanh 
Hóa 

0983788935 
GV 

THCS 
CN SP Sinh Học 

ĐH SP Hà Nội 
2 

2025 Khá 

26 Nguyễn Thị Hằng Nữ 04/7/2003 P. Đông Tiến. TP Thanh Hóa 0355258874 
GV 

THCS 
CN SP Sinh Học ĐH Hồng Đức 2025 Khá 

27 Phạm Thị Hòa Nữ 05/12/2003 Xã Cẩm Vân, tỉnh Thanh Hóa 0832075038 
GV 

THCS 
CN SP Sinh Học ĐH Hồng Đức 2025 Giởi 

28 Xa Thị Lâm Nữ 19/7/1985 Thôn Thái Hòa, xã Thiệu Hòa 0384592635 
Sinh 

học 

CN sư phạm Sinh 

học- Cao đẳng sinh 

học KTGĐ 

Đại học Quy 

nhơn 
2023 Giỏi 

29 Hà Thị Thu Trang Nữ 27/09/2003 Xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 0949592898 
Sinh 

học 
CN  SP Khoa học 

tự nhiên 

ĐH Giáo dục Hà 

Nội 
2025 Khá 

30 Nguyễn Thị Huệ Nữ 05/08/2002 
Xã Đồng Tiến, Tỉnh Thanh 

Hóa 
0388694125 

Sinh 

học 
Cử nhân  SP Sinh 

Học 
ĐH SP Hà Nội 2025 Giỏi 



31 Đỗ Thị Lý Nữ 19/8/2003 
Xã Đồng Tiến, Tỉnh Thanh 

Hóa 
0987194281 

Sinh 
học 

Cử nhân  SP Sinh 

Học 
ĐH Hồng Đức 2025 Khá 

32 Nguyễn Thị Thắm Nữ 01/03/1983 Thôn Dân Hòa, xã Thiệu Toán 0942126956 
Tin 

học 
CN Khoa học (Tin 

học) 
ĐH Hồng Đức 2007 TB Khá 

33 Lê Thị Hạnh Nữ 10/02/1986 Thôn Dân Quyền, xã Dân Sinh 0977239386 
Tin 

học 

CN Công nghệ 

Thông tin (vừa học 
vừa làm) 

ĐH Hồng Đức 2015 TB Khá 

34 Nguyễn Thị Thúy Loan Nữ 06/8/1985 P. Điện Biên, tỉnh Thanh Hóa 0388534646 
Tin 

học 
CN Khoa học (Tin 

học - Tại chức) 
Đại học Vinh 2009 TB 

II. Mầm Non 

1 Đỗ Thị Mai Nữ 14/5/2003 
Thôn 2, Thiệu Trung, Thanh 
Hóa 

0353551071 
GV 
MN 

CN Giáo dục MN 
ĐH VHTT&DL 

Thanh Hóa 
2025 Khá 

2 Trần Thị Phương Nữ 11/01/2003 
P. Đông Tiến, tỉnh Thanh 

Hóa 
0969135806 

GV 

MN 
CN Giáo dục MN ĐH Hồng Đức 2025 Khá 

3 Ngô Thị Quỳnh Nữ 19/8/1996 
Thôn Thái Khang, xãThiệu 
Toán 

0398757592 
GV 
MN 

CN Giáo dục MN ĐH Hồng Đức 2018 Giỏi 

4 Lê Thị Hương Nữ 01/3/1988 Phú Hưng, Xã Thiệu Hóa, 0983535437 
GV 
MN 

CĐ SP Giáo dục 
MN 

CĐ SP Trung 
W 

2025 Khá 

5 Vũ Thị Trang Nữ 05/5/1993 Thái Hanh, Thiệu Toán 0963951560 
GV 

MN 
CN Giáo dục MN 

ĐH VHTT&DL 
Thanh Hóa 

2022 Khá 

6 Nguyễn Thị Tâm Nữ 08/08/1998 
Thôn 4, Thiệu Trung, Thanh 
Hóa 

0376253746 
GV 
MN 

CN Giáo dục MN ĐH Hồng Đức 2020 Khá 

7 Cao Thị Nga Nữ 20/01/2003 
TDP Hữu lại, P Hải Bình, 

tỉnh T. Hóa 
0354935508 

GV 

MN 
CN Giáo dục MN ĐH Hồng Đức 2025 Khá 

8 Hà Thị Ý Nữ 02/9/1999 
Thôn Thái Dương, xã Thiệu 
Toán 

0332541078 
GV 
MN 

CN Giáo dục MN 
ĐH VHTT&DL 

Thanh Hóa 
2021 Khá 

9 Hoàng Thị Luyến Nữ 29/6/1999 xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa 0344470726 
GV 
MN 

CN Giáo dục MN ĐH Hồng Đức 2025 Giỏi 

10 Lê Thị Thùy Linh Nữ 25/08/1992 
Thôn Thái Ninh, xã Thiệu 

Toán 
0349500648 

GV 

MN 
CN Giáo dục MN ĐH Hồng Đức 2015 Giỏi 

11 Dương Thị Thu Thủy Nữ 04/01/2001 
Đông Lỗ , Thiệu Hóa, Thanh 

Hóa 
0362237995 

GV 

MN 

CĐ SP Giáo dục 

MN 
ĐH Hồng Đức 2023 Khá 

12 Nghiêm Thị Hồng Nữ 02/9/1995 
Thôn Toán Tỵ, xã Thiệu 
Toán 

0962637001 
GV 
MN 

CN Giáo dục MN ĐH Hồng Đức 2017 Khá 

 

(Danh sách có 46 người) 


